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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh đạt giải Cuộc thi Violympic các môn thi  

giải Toán bằng Tiếng Việt, giải Toán bằng Tiếng Anh cấp quận năm học 2022 - 2023 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

quận Đồ Sơn về Ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Hướng dẫn số 279/HD-GD&ĐT ngày 16/9/2022 của Phòng GD&ĐT 

về thực hiện nhiệm vụ cấp Trung học cơ sở năm học 2022-2023;Công văn số 469/GD&ĐT 

ngày 28/12/2022 của  Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh 

trên Internet (IOE) cấp quận năm học 2022 - 2023; 

Căn cứ kết quả của Ban tổ chức Cuộc thi Violympic các môn thi giải Toán 

bằng Tiếng Việt, giải Toán bằng Tiếng Anh; 

 Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách cấp THCS. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 80 học sinh đạt giải Cuộc thi Violympic môn thi giải Toán 

bằng Tiếng Việt và 42 học sinh đạt giải Cuộc thi Violympic môn thi giải Toán bằng 

Tiếng Anh cấp quận năm học 2022 - 2023. 

(Có danh sách học sinh đạt giải kèm theo) 

  Điều 2. Những học sinh có tên trong danh sách được Trưởng phòng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận ghi nhận thành tích đạt giải Cuộc thi 

Violympic các môn thi giải Toán bằng Tiếng Việt, giải Toán bằng Tiếng Anh cấp 

quận năm học 2022 - 2023. 

Điều 3. Các ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở trên địa bàn quận và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ước 

 



DANH SÁCH  

Học sinh đạt giải Cuộc thi Violympic môn thi giải Toán bằng Tiếng Việt  

cấp quận năm học 2022 - 2023 

  (Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-GD&ĐT ngày 27/3/2023 của Phòng GD&ĐT) 

TT ID Họ và tên học sinh Lớp Trường Đạt giải 

1  36692588 Nguyễn Việt Hùng 6A TH&THCS Vạn Hương Nhất 

2  36704471 Hoàng Xuân Tài 6A TH&THCS Vạn Hương Nhì 

3  37163644 Hoàng Gia Minh 6A2 THCS Hợp Đức Nhì 

4  36447534 Hoàng Gia Hải Linh 6C1 THCS Vạn Sơn Nhì 

5  37162931 Bùi Vũ Quang Minh 6A1 THCS Bàng La Nhì 

6  37142535 Đoàn Thanh Trúc 6A1 THCS Bàng La Nhì 

7  36654110 Hoàng Đặng Gia Phát 6A TH&THCS Vạn Hương Nhì 

8  37133358 Ngô Bảo Long 6C2 THCS Vạn Sơn Nhì 

9  37135406 Nguyễn Đức Lương 6C2 THCS Vạn Sơn Ba 

10  36970159 Bùi Thị Hồng Ngọc 6A THCS Ngọc Hải Ba 

11  37137121 Lưu Thu Phương 6C2 THCS Vạn Sơn Ba 

12  36984192 Đinh Xuân Bảo Phúc 6A THCS Ngọc Hải Ba 

13  37124797 Phạm Gia Uy 6C2 THCS Vạn Sơn Ba 

14  36341485 Hoàng Thị Thuỳ Dương 6C5 THCS Vạn Sơn Ba 

15  36439835 Cao Thị Thu An 6C1 THCS Vạn Sơn Ba 

16  37135478 Đoàn Ngọc Mai 6C2 THCS Vạn Sơn Ba 

17  36969408 Hoàng Tiến Đạt 6A THCS Ngọc Hải Ba 

18  37160757 Lưu Đình Thuận 6A3 THCS Hợp Đức Ba 

19  37169475 Phạm Quốc Việt 6A1 THCS Hợp Đức Khuyến khích 

20  37145602 Hoàng Quỳnh Anh 6A1 THCS Bàng La Khuyến khích 

21  37127037 Nguyễn Minh Anh 6A TH&THCS Vạn Hương Khuyến khích 

22  37162684 Tô Vũ Thanh Tùng 6A4 THCS Hợp Đức Khuyến khích 

23  37160724 Trần Hồng Hải 6A2 THCS Hợp Đức Khuyến khích 

24  36442207 Bùi Hiểu Nam 6C1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

25  37021548 Hoàng Đình Tiến Thành 6A THCS Ngọc Hải Khuyến khích 

26  36393381 Đặng Bá Việt Anh 7D1 THCS Bàng La Nhất 

27  37161113 Nguyễn Quang Minh 7B1 THCS Hợp Đức Nhì 



28  36926179 Vũ Duy Anh 7A THCS Ngọc Hải Nhì 

29  37161163 Đỗ Mạnh Hiếu 7B1 THCS Hợp Đức Nhì 

30  37135138 Vũ Hoàng Minh 7B2 THCS Vạn Sơn Nhì 

31  36781219 Đỗ Hiếu Phúc 7A TH&THCS Vạn Hương Nhì 

32  36346464 Bùi Minh Quân 7A TH&THCS Vạn Hương Nhì 

33  36345530 Hoàng Gia Anh Đức 7A TH&THCS Vạn Hương Nhì 

34  37140064 Nguyễn Tuấn Dũng 7A THCS Ngọc Hải Ba 

35  36663877 Nguyễn Bảo Châu 7A TH&THCS Vạn Hương Ba 

36  36476017 Lưu Đình Nhật Minh 7A THCS Ngọc Hải Ba 

37  37130717 Phạm Khánh Dương 7B1 THCS Vạn Sơn Ba 

38  36307106 Nguyễn Trung Nam 7B2 THCS Hợp Đức Ba 

39  37136425 Bùi Thảo My 7B1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

40  37137021 Nguyễn Khánh Quốc 7B1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

41  37161127 Trần Nguyễn Yến Nhi 7B1 THCS Hợp Đức Khuyến khích 

42  37166762 Đoàn Thiên Anh 7B1 THCS Hợp Đức Khuyến khích 

43  37163728 Phùng Văn Hoàng 7B2 THCS Hợp Đức Khuyến khích 

44  36838081 Nguyễn Trung Hiếu 7D1 THCS Bàng La Khuyến khích 

45  36663881 Đoàn Xuân Trường 7A TH&THCS Vạn Hương Khuyến khích 

46  37125249 Trần Hải Bình 8A TH&THCS Vạn Hương Nhất 

47  36717912 Nguyễn Chí Vinh 8A THCS Ngọc Hải Nhì 

48  37126401 Phạm Nguyễn Hà Châu 8A1 THCS Vạn Sơn Nhì 

49  37160820 Bùi Đình Minh 8C1 THCS Hợp Đức Nhì 

50  37133721 Đoàn Trí Khang 8A1 THCS Vạn Sơn Nhì 

51  37125658 Hoàng Minh Hiếu 8A1 THCS Vạn Sơn Ba 

52  37126120 Phạm Tùng Lâm 8A1 THCS Vạn Sơn Ba 

53  37158512 Phạm Thu Phương 8C2 THCS Hợp Đức Ba 

54  36849185 Nguyễn Thị Minh Lý 8C1 THCS Hợp Đức Ba 

55  36333004 Lương Tiến Việt Anh 8A1 THCS Vạn Sơn Ba 

56  37158520 Nguyễn Mạnh Tú 8C2 THCS Hợp Đức Ba 

57  36323918 Ngô Minh Nghĩa 8A5 THCS Vạn Sơn Ba 

58  36331650 Lương Văn Công Minh 8A1 THCS Vạn Sơn Ba 

59  37150046 Phạm Thị Hồng Hạnh 8C1 THCS Bàng La Ba 



60  37160812 Lê Thị Ngọc Hà 8C1 THCS Hợp Đức Ba 

61  37150166 Phạm Khánh Hằng 8C1 THCS Bàng La Ba 

62  37132921 Đinh Đức Lượng 8A5 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

63  36324345 Bùi Hoàng Minh Ngọc 8A5 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

64  37135160 Nguyễn Khánh Hưng 8A5 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

65  36340282 Lê Khánh Linh 8A1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

66  37135458 Lưu Tấn Phát 8A5 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

67  36349248 Phạm Anh Văn 8A1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

68  37134434 Vũ Minh Thành 8A1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

69  37126947 Hoàng Trung Hiếu 8A1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

70  37125463 Bùi Minh Tài 8A TH&THCS Vạn Hương Khuyến khích 

71  36331813 Nguyễn Trọng Đức Huy 8A1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

72  36320508 Đào Công Minh Khôi 8A TH&THCS Vạn Hương Khuyến khích 

73  37150178 Nguyễn Cảnh Phúc 8C1 THCS Bàng La Khuyến khích 

74  37161994 Phạm Thị Minh Thư 8C1 THCS Hợp Đức Khuyến khích 

75  36326157 Ngô Lê Hải Định 9D3 THCS Vạn Sơn Nhì 

76  36337407 Trịnh Phan Minh Khôi 9D3 THCS Vạn Sơn Ba 

77  37145971 Nguyễn Phương Thảo 9B1 THCS Bàng La Khuyến khích 

78  36345083 Bùi Hữu Việt Anh 9D3 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

79  36930819 Đinh Ngọc Anh 9A TH&THCS Vạn Hương Khuyến khích 

80  37131035 Ngô Đình Minh Tuệ 9D4 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

  Danh sách có 80 học sinh./. 



DANH SÁCH  

Học sinh đạt giải Cuộc thi Violympic môn thi giải Toán bằng Tiếng Anh  

cấp quận năm học 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-GD&ĐT ngày 27/3/2023 của Phòng GD&ĐT)  

TT ID Họ và tên học sinh Lớp Trường Đạt giải 

1  37126469 Bùi Lưu Bảo Nam 6C2 THCS Vạn Sơn Nhì 

2  36654110 Hoàng Đặng Gia Phát 6A TH&THCS Vạn Hương Nhì 

3  36692588 Nguyễn Việt Hùng 6A TH&THCS Vạn Hương Ba 

4  36704471 Hoàng Xuân Tài 6A TH&THCS Vạn Hương Ba 

5  36970159 Bùi Thị Hồng Ngọc 6A THCS Ngọc Hải Ba 

6  37129996 Lương Gia Bảo 6C2 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

7  36969408 Hoàng Tiến Đạt 6A THCS Ngọc Hải Khuyến khích 

8  37135307 Đinh Minh Khôi 6C2 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

9  36653945 Phạm Hoàng Việt 6A TH&THCS Vạn Hương Khuyến khích 

10  37142535 Vũ  Thái Bảo  6A1 THCS Bàng La Khuyến khích 

11  37161113 Nguyễn Quang Minh 7B1 THCS Hợp Đức Ba 

12  36326911 Lương Tiến An 7B1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

13  36781219 Đỗ Hiếu Phúc 7A TH&THCS Vạn Hương Khuyến khích 

14  36822366 Nguyễn Quang Hải 7D1 THCS Bàng La Khuyến khích 

15  36346464 Bùi Minh Quân 7A TH&THCS Vạn Hương Khuyến khích 

16  37163728 Phùng Văn Hoàng 7B2 THCS Hợp Đức Khuyến khích 

17  36717912 Nguyễn Chí Vinh 8A THCS Ngọc Hải Nhất 

18  37126401 Phạm Nguyễn Hà Châu 8A1 THCS Vạn Sơn Nhì 

19  37150046 Phạm Thị Hồng Hạnh 8C1 THCS Bàng La Nhì 

20  36340282 Lê Khánh Linh 8A1 THCS Vạn Sơn Nhì 

21  37133721 Đoàn Trí Khang 8A1 THCS Vạn Sơn Nhì 

22  37126120 Phạm Tùng Lâm 8A1 THCS Vạn Sơn Ba 

23  36333004 Lương Tiến Việt Anh 8A1 THCS Vạn Sơn Ba 

24  37125249 Trần Hải Bình 8A TH&THCS Vạn Hương Ba 

25  37156806 Bùi Văn Tuấn 8C1 THCS Hợp Đức Ba 

26  37124926 Nguyễn Đăng Khôi 8A1 THCS Vạn Sơn Ba 

27  37125147 Phạm Huyền Anh 8A1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

28  36849185 Nguyễn Thị Minh Lý 8C1 THCS Hợp Đức Khuyến khích 

29  37148210 Nguyễn Lê Việt Anh 8C1 THCS Bàng La Khuyến khích 



30  36331650 Lương Văn Công Minh 8A1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

31  37124424 Lê Khánh Linh 8A1 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

32  37160820 Bùi Đình Minh 8C1 THCS Hợp Đức Khuyến khích 

33  36320508 Đào Công Minh Khôi 8A TH&THCS Vạn Hương Khuyến khích 

34  37125600 Đinh Thị Yến Nhi 8A TH&THCS Vạn Hương Khuyến khích 

35  37150178 Nguyễn Cảnh Phúc 8C1 THCS Bàng La Khuyến khích 

36  37150166 Phạm Khánh Hằng 8C1 THCS Bàng La Khuyến khích 

37  36337407 Trịnh Phan Minh Khôi 9D3 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

38  37146946 Đồng Mai Phương 9B1 THCS Bàng La Khuyến khích 

39  37146030 Hoàng Đăng Sơn 9B3 THCS Bàng La Khuyến khích 

40  36326157 Ngô Lê Hải Định 9D3 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

41  37137053 Đinh Thị Lan Chi 9D3 THCS Vạn Sơn Khuyến khích 

42  36609486 Vũ Quốc Lộc 9A THCS Ngọc Hải Khuyến khích 

Danh sách có 42 học sinh./. 
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